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Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Bậc đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  Loại đào tạo: Tiên tiến

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 21095001 Mai Công Nam 13/10/2003 0987231040 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

2 21084741 Nguyễn Bá Cường Nam 02/03/2003 0963995872 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17BTT

3 21117771 Võ Thành Đạt Nam 31/10/2003 0846939796 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDI17CTT

4 21118971 Nguyễn Thái Bình Dương Nam 20/10/2003 0375697777 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17DTT

5 21108591 Võ Trường Giang Nam 10/07/2003 0933698696 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

6 21104091 Huỳnh Văn Hà Nam 19/07/2003 0973174023 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

7 21108061 Đoàn Phú Hào Nam 03/05/2003 0375532645 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

8 21107201 Nguyễn Minh Hoàn Nam 04/06/2003 0866736198 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

9 21108881 Trần Đăng Khoa Nam 28/08/2003 0846810981 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

10 21108181 Hoàng Tuấn Kiệt Nam 25/10/2003 0961258452 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

11 20042321 Châu Gia Kim Phú Nam 01/08/2002 0971340039 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD16ATT

12 20114711 Võ Phú Quan Nam 18/09/2002 0908139793 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD16BTT

13 21098911 Tô Văn Minh Tâm Nam 09/03/2003 0937695617 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

14 21096221 Hoàng Minh Thái Nam 18/11/2003 0869691132 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

15 21098491 Nguyễn Đỗ Minh Trí Nam 10/01/2003 0363066710 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Đăng Khoa Hà Chí Kiên DHDKTD17CTT

16 21106371 Lê Danh Sang Nam 19/09/2002 0338222117 Công ty TNHH ABB Hoàng Đình Khôi DHDKTD17CTT

17 21113721 Phạm Nguyễn Tuấn Đạt Nam 25/11/2002 0329925869 Công ty TNHH TMDV KỸ THUẬT SX O&M Lê Long Hồ DHDKTD17CTT

18 21110441 Lê Nguyên Phong Nam 30/09/2003 0962716629 Công ty TNHH TMDV KỸ THUẬT SX O&M Lê Long Hồ DHDKTD17CTT

19 21095961 Nguyễn Đăng Khoa Nam 12/07/2003 0708742704 Công ty CP Tự Động TLC Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17CTT

20 21106391 Nguyễn Hùng Mạnh Nam 15/01/2003 0778606573 Công ty CP Tự Động TLC Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17CTT

21 21114681 Bùi Kim Phú Nam 14/12/2003 0326634834 Công ty CP Tự Động TLC Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17CTT

22 21104521 Lê Hồng Quân Nam 12/12/2003 0868651223 Công ty CP Tự Động TLC Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17CTT

23 21103931 Nguyễn Hoàng Quân Nam 30/08/2003 0379207363 Công ty CP Tự Động TLC Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17CTT

24 21103141 Hồ Hữu Nam Nam 03/10/2003 0862199051 Công ty CP DONGJIN Việt Nam Phó khoa phụ trách DHDKTD17CTT
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25 21102611 Trần Thanh Phúc Nam 22/09/2003 0339662723 Công ty CP TMĐT & DV Thang Máy Thiên Phong Phó khoa phụ trách DHDKTD17CTT

26 21093621 Phạm Lưu Đức Hòa Nam 16/03/2003 0399862097 Công ty TNHH Chống Ăn Mòn Thành Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17CTT

27 21100861 Phạm Ngọc Tính Nam 24/05/2003 0395152405 Công ty TNHH Chống Ăn Mòn Thành Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17CTT

28 21092851 Đặng Đình Cường Nam 17/02/2003 0974429378 Công ty TNHH Hồng Gia Phúc Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

29 21091571 Nguyễn Duy Phong Nam 15/06/2003 0366021503 Công ty TNHH Hồng Gia Phúc Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

30 21086311 Dương Tiến Thành Nam 18/01/2003 0865119432 Công ty TNHH Hồng Gia Phúc Phó khoa phụ trách DHDKTD17BTT

31 21113321 Giang Vĩnh Khương Nam 21/06/2003 0377101346 Công ty TNHH TM KT Quốc Phương Phó khoa phụ trách DHDKTD17CTT
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